
STT Họ và tên MSSV Lớp Giải

1 Đỗ Thị Kim Oanh 17211QT2260 CD17QT4

2 Trần Thị Ngọc Ánh 17211QT1873 CD17QT4

3 Bùi Thị Hà Như 17211QT1985 CD17QT4

4 Lê Thị Mỹ Huyền 17211QT2306 CD17QT4

5 Nguyễn Đức Huy 17211QT1541 CD17QT3

6 Huỳnh Hà Hùng 17211QT3053 CD17QT6

7 Trịnh Hoài Khương 17211QT3080 CD17QT6

8 Nguyễn Thị Hồng Phấn 17211QT2921 CD17QT6

9 Nguyễn Thị Yến Linh 17211QT2692 CD17QT5

10 Nguyễn Ngọc Thúy 17211QT2711 CD17QT5

11 Trần Thị Na 17211QT3210 CD17QT7

12 Đào Quốc Thiện 17211QT3418 CD17QT6

13 Trần Thành Tín 17211QT4194 CD17QT7

14 Trương Thị Hoài Trúc 17211QT0032 CD17QT6

15 Nguyễn Đăng Hồng Như 17211QT2994 CD17QT6

16 Võ Thị Bảo Truyền 17211QT3452 CD17QT6

17 Trương Nguyễn Hoàng Oanh 17211QT0311 CD17QT6

18 Lê Anh Hào 17211QT3051 CD17QT6

19 Vũ Huỳnh Kiều Trang 17211QT3253 CD17QT6

20 Trần Ngọc Tố Đoan 17211QT1676 CD17QT3

21 Trần Thị Thu Uyên 17211QT1261 CD17QT3

22 Trần Ngọc Thanh Thủy 17211QT1190 CD17QT7

23 Nguyễn Thị Thu Hiền 17211QT4198 CD17QT6

24 Trịnh Hoài Khương 17211QT3080 CD17QT6
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STT Họ và tên MSSV Lớp Giải

25 Trần Thị Mai 17211QT1094 CD17QT2

26 Huỳnh Vương Bảo Ngân 17211QT1079 CD17QT2

27 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 17211QT0881 CD17QT2

28 Nguyễn Thanh Cần 17211QT0146 CD17QT1

29 Nguyễn Văn Hoàng Tuấn 17211QT1051 CD17QT2

30 Nguyễn Võ Hoàng Phúc 17211QT1097 CD17QT2

31 Trình Lý An 17211QT2495 CD17QT5

32 Trần Thị Kim Loan 17211QT0950 CD17QT5

33 Trần Nhật Tân 17211QT2476 CD17QT5

34 Phạm Thị Hồng Hạnh 17211QT2499 CD17QT5

35 Nguyễn Xuân Tiến 17211QT2612 CD17QT5

36 Nguyễn Tấn Phai 17211QT4257 CD17QT3

37 Lê Thị Thanh Hiền 17211QT1593 CD17QT3

38 Tạ Thị Hoài An 17211QT1557 CD17QT3

39 Tống Thanh Tú 17211QT3519 CD17QT6

40 Lê Đình Công Thành 17211QT2910 CD17QT6

41 Trần Quốc Trân 17211QT3458 CD17QT6

42 Dương Văn Tiến 17211QT3473 CD17QT6

43 Nguyễn Chí Thành 17211QT3327 CD17QT6

44 Đỗ Ngọc Sơn 17211QT4344 CD17QT6

Tổng cộng danh sách có 4 đội.
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